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COURSE SYLLABUS
/Khung môn học

NỘI DUNG MÔN HỌC/ COURSE SYLLABUS
	Mã/Code *Elective
	

	Tên

Course title
	Quyền con người trong lĩnh vực tư pháp 
Human Rights in the Administration of Justice

	Số tín chi/# of credits
	3

	Sốthờigianlênlớp / Lecturing hours
	3 hours x 5 teaching sessions = 15 hours

1 seminar (student) = 3  hours

	Time
	7 July – 24 July, 2017

	Name of course instructors/lecturers
	GS.TS Nguyễn Đăng Dung

PGS. TS. Vũ Công Giao

TS. Lã KhánhTùng

	Language conduct
	Vietnamese

Readings in English and Vietnamese 


	1. Course objective 
	1. Mụctiêuđàotạo

	The course aims to build knowledge and critical thinking of students on the concepts and implications of certain human rights in the judicial field, how to ensure these rights through the actions of the subjects such as the courts, procuracies, investigating bodies and officials. 
	Môn học này nhằm giúp học viên có các kiến thức và tư duy phản biện về các khái niệm và nội hàm của một số quyền con người trong lĩnh vực tư pháp, cách thức bảo đảm các quyền này thông qua hoạt động của các chủ thể có liên quan như tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra cùng những cá nhân có thẩm quyền. 

	2. Course content summary
	2. Nội dung chính

	1. Overview of rights in the judicial sector, the right to fair trial

2. A number of standards for subjects involved in the proceedings (prosecutors, judges, lawyers)

3. The right to freedom, personal security, the right to be free from torture,

4. Human rights in investigation, prosecution, rights of the deprived person

5. Right to counsel

6. Human Rights in the Trial Period

7. Justice and judicial independence
8. Compensation of wrongful consequences
	Học phần này bao gồm các nội dung cơ bản dưới đây:

1. Khái quát về quyền trong lĩnh vực tư pháp, quyền về xét xử công bằng

2. Một số tiêu chuẩn về các chủ thể tiến hành và tham gia tố tụng (công tố viên, thẩm phán, luật sư)
3. Quyền tự do, an toàn cá nhân, quyền không bị tra tấn, 

4. Quyền con người giai đoạn điều tra, truy tố, quyền của người bị tước tự do

5. Quyền bào chữa

6. Quyền con người trong giai đoạn xét xử

7. Tư pháp và độc lập tư pháp

8. Bồi thường và khắc phục hậu quả của oan sai


	STT
	Ngày
	Nội dung chuyênđề/Lecture title
	Giảngviên

	
	Date & Time
	
	Lecturer 

	1
	7 Jul 2017
17:00-20:00
	Lecture 1: Human rights in  the judicial sector
Quyền con người trong hoạt động tư pháp

	GS Nguyễn Đăng Dung

	2
	10 Jul 2017
17:00-20:00
	Lecture 2: Standards for subjects involved in the proceedings (prosecutors, judges, lawyers)
Các tiêu chuẩn đối với kiểm sát viên, thẩm phán, luật sư

	Ts. Lã Khánh Tùng

	3
	12 Jul, 2017
17:00-20:00
	Lecture 3: The right to freedom, personal security, the right to be free from torture 
Quyền tự do, an ninh cá nhân và quyền không bị tra tấn

	TS Lã Khánh Tùng

	4
	14 Jul, 2017
17:00-20:00
	Lecture 4: Human rights in investigation, prosecution
Các quyền con người trong hoạt động điều tra, truy tố
	TS. Lã KhánhTùng

	5
	17 Jul, 2017
17:00-20:00
	1. Lecture 5: Human Rights in the Trial Period and Right to counsel
Các quyền con người trong quá trình xét xử và Quyền được bào chữa

	GS. Nguyễn Đăng Dung

	
	19 Jul, 2017
	Lecture 6: Justice and judicial independence
Tư pháp và độc lập tư pháp

	GS. Nguyễn Đăng Dung

	
	21 Jul, 2017
	Lecture 7: Compensation of wrongful consequences
Bồi thường oan sai trong tư pháp
	TS. Lã Khánh Tùng


	
	24 Jul, 2017
	Seminar/Wrap up the course/ ThảoluậnTổngkết
	TS. Lã Khánh Tùng


4. Criteria for Evaluation and Exam
Two synopsises hand-in English; one mid-way, the other at the end

40 % (20 %) each
Two class presentations (group work), and class participation


20 % (10% each)
Final exam (take home paper)
: An academic paper of around 3-4000 word 40 %



5. 
Lectures and Readings
1. Khoa Luật- ĐHQGHN, Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người, NXB Chính trị quốc gia, 2015.

2. Nguyễn Đăng Dung (Chủ biên), Tòa án trong nhà nước pháp quyền, NXB ĐHQGHN, 2012.

3. Đào Trí Úc (Chủ biên), Cải cách tư pháp vì một nền tư pháp liêm chính, Nxb ĐHQGHN, 2014.

4. Khoa Luật- ĐHQGHN, Giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR, 1966), NXB Hồng Đức, 2012.
Võ Thị Kim Oanh (Chủ biên), Bảo đảm quyền con người trong tư pháp hình sự Việt Nam, NXB ĐHQG TP.Hồ Chí Minh, 2010.
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